
 Thành tiền  Thành tiền  Thành tiền  Thành tiền 

1 2 3                                                                              4 5 6                                 7                            8                             9                             10 11=6+7+8+9+10 12 13 14=12+13

17         82,550,000        34,000,000                 34,000,000           34,000,000            25,500,000               210,050,000          210,050,000            85,000,000           295,050,000            

1 Hà Văn Phương

 Mộ xây gạch, trát xung quanh vữa TH mác 

25 đến 50 quét vôi ve, xi măng trên 400 viên, 

DTCĐ 1,5 - 2 m² 

            4 3,510,000 14,040,000                           8,000,000               8,000,000                8,000,000                  6,000,000             44,040,000               44,040,000             20,000,000               64,040,000 

2 Bàng Trọng Hiểu

 Mộ xây gạch, trát xung quanh vữa TH mác 

25 đến 50 quét vôi ve, xi măng trên 400 viên, 

DTCĐ 1,5 - 2 m² 

            3 3,510,000 10,530,000                           6,000,000               6,000,000                6,000,000                  4,500,000             33,030,000               33,030,000             15,000,000               48,030,000 

 Mộ xây gạch, trát xung quanh vữa TH mác 

25 đến 50 quét vôi ve, xi măng dưới 400 viên, 

DTCĐ < 1,5 m² 

            1 2,730,000 2,730,000                             2,000,000               2,000,000                2,000,000                  1,500,000             10,230,000               10,230,000               5,000,000               15,230,000 

 Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng gạch men 

sứ các màu, vữa Xm mác 50 trên 500 viên, 

DTCĐ 2 - 2,5 m² 

            3 6,160,000 18,480,000                           6,000,000               6,000,000                6,000,000                  4,500,000             40,980,000               40,980,000             15,000,000               55,980,000 

 Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng gạch men 

sứ các màu, vữa Xm mác 50 trên 800 viên, 

DTCĐ > 2,5 m² 

            2 7,390,000 14,780,000                           4,000,000               4,000,000                4,000,000                  3,000,000             29,780,000             10,000,000               39,780,000 

 Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng gạch men 

sứ các màu, vữa Xm mác 50 trên 500 viên, 

DTCĐ 2 - 2,5 m² 

            1 6,160,000 6,160,000                             2,000,000               2,000,000                2,000,000                  1,500,000             13,660,000               5,000,000               18,660,000 

5 Bàng Trọng Thi

 Mộ xây gạch, trát xung quanh vữa TH mác 

25 đến 50 quét vôi ve, xi măng trên 400 viên, 

DTCĐ 1,5 - 2 m² 

            1 3,510,000 3,510,000                             2,000,000               2,000,000                2,000,000                  1,500,000             11,010,000               11,010,000               5,000,000               16,010,000 

6 Nguyễn Thị Xuân

 Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng gạch men 

sứ các màu, vữa Xm mác 50 trên 500 viên, 

DTCĐ 2 - 2,5 m² 

            1 6,160,000 6,160,000                             2,000,000               2,000,000                2,000,000                  1,500,000             13,660,000               13,660,000               5,000,000               18,660,000 

7 Giáp Thi Mỹ

 Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng gạch men 

sứ các màu, vữa Xm mác 50 trên 500 viên, 

DTCĐ 2 - 2,5 m² 

            1 6,160,000 6,160,000                             2,000,000               2,000,000                2,000,000                  1,500,000             13,660,000               13,660,000               5,000,000               18,660,000 

4 Hà Lương Quang               43,440,000 

3 Phạm Văn Mạnh

Chi phí đào, bốc: 

2.000.000/ ngôi

Chi phí di chuyển 

mộ 2.000.000/ 

ngôi 

Hộ gia đình tự bố 

trí đất đai đặt mộ 

2.000.000/ ngôi 

Loại mộ

Tổng cộng

PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ DI CHUYỂN MỘ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT

Dự án: Xây dựng khu dân cƣ cổng UBND xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang (Giai đoạn 5)

Địa điểm: Thôn Thanh Lƣơng, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

(Ban hành kèm theo Quyết định số                           /QĐ-UBND ngày          /6/2023 của UBND huyện Lạng Giang)

 Số 

lƣợng

(mộ) 

Đơn giá: đ Thành tiền: đ

Bồi thƣờng các 

khoản chi phí khác 

để di chuyển mộ:  

1.500.000/ ngôi

Số tiền bồi 

thƣờng, hỗ trợ 

theo số ngôi mộ: đ

Tổng số tiền hộ gia 

đình đƣợc nhận: đ

Dự toán hỗ trợ 

bàn giao mặt bằng 

sớm 

5.000.000đ/mộ

Tổng tiền bồi 

thƣờng, hỗ trợ: đ
STT

Hộ gia đình, cá nhân 

quản lý

Bồi thƣờng chi phí xây dựng Mộ
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